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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

24/02 

Sáng 

1 67 HĐTN 
Sơ kết thi đua tuần 22, triển khai KH tuần 23. 

CĐ: Mừng Đảng mừng xuân; Lắng nghe cách 

ứng xử khi được nhận quà Tết 

 

2 155 Tiếng Việt 

Bài 9: Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn 

T1: Đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn 

Tích hợp liên môn LS và ĐL Bài 7: Đền Hùng 

và lễ giỗ Tổ Hùng Vương 

BGĐT,Video 

3 111 Toán 
Bài 47: Mét khối 

T1: Khám phá + Hoạt động (Bài 1,2,3) – tr 35,36 

BGĐT, BP 

4 23 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

Chiều 

5 156 Tiếng Việt 
Bài 9: Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn 

T2: LT-C: Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ 

BGĐT, BP 

6 67 BTVH Luyện tập về liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ BGĐT, PHT 

7 89 Tiếng Anh Review 4 - Part 1  

Ba 

25/02 

Sáng 

1 157 Tiếng Việt 
Bài 9: Hội thổi cơm thi ở Đồng Văn 

T3: Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn thể hiện 

tình cảm, cảm xúc về một sự việc 

BGĐT, BP 

2 112 Toán 
Bài 47: Mét khối 

T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4)- trang 37 

BGĐT, BP 

3 45 Khoa học 
Bài 22: Sự hình thành cơ thể người 

T1: Ý nghĩa của sự sinh sản. Luyện tập vận dụng 

BGĐT, BP 

4 90 Tiếng Anh Review 4 - Part 2  

Chiều 

5 68 BTVH Luyện tập về đơn vị đo thể tích  

6 23 Tin học Bài 21. Cấu trúc lặp  liên tục  

7 45 TALK Unit 7 Part 2 BGĐT, BP 

8 45 GDTC Bài 4: Bài tập rèn luyện kĩ năng trèo. (Tiết 1)  

Tư 

26/02 

Sáng 

1 158 Tiếng Việt 
Bài 10: Những búp chè trên cây cổ thụ 

T1: Đọc: Những búp chè trên cây cổ thụ (Đọc 

đúng + Tìm hiểu bài) 

BGĐT, BP 

2 159 Tiếng Việt 
Bài 10: Những búp chè trên cây cổ thụ 

T2: Đọc: Những búp chè trên cây cổ thụ (Luyện 

đọc lại) + Luyện tập theo văn bản đọc 

BGĐT, BP 

3 23 Toán - TA 
MIDTERM TEST 2: LISTENING + READING 

+ WRITING (Kiểm tra giữa học kì 2) 

 

4 113 Toán 
Bài 48: Luyện tập chung 

T1: Luyện tập (Bài 1,2,3,4,5) - trang 38, 39 

BGĐT, BP 

Chiều 

5 91 Tiếng Anh Review 4 - Part 3  

6 45 
Lịch sử và 

Địa lí  

Bài 17. Đất nước đổi mới 

T1: Tìm hiểu đất nước trước thời kì Đổi mới. Kể 

chuyện về thời bao cấp ở Việt Nam. 

BGĐT,Ảnh 

Video 

7 68 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự chủ và đảm 

bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng 

BGĐT, BP 

Ảnh 

8 69 BTVH Luyện tập về giải toán và các đơn vị đo thể tích BGĐT, PHT 

 Năm 

27/02 
Sáng 

1 46 GDTC Bài 4: Bài tập rèn luyện kĩ năng trèo. (Tiết 2)  

2 160 Tiếng Việt 
Bài 10: Những búp chè trên cây cổ thụ 

T3: Viết: Tìm ý cho đoạn văn thể hiện tình cảm, 

BGĐT, BP 



cảm xúc về một sự việc 

3 46 TALK Unit 8 Part 1  

4 23 Công nghệ 
Bài 8: Mô hình máy phát điện gió 

T1: Điện được tạo ra từ máy phát điện gió 

Tổ chức thành bài học STEM 

 

Chiều 

5 114 Toán 
Bài 48: Luyện tập chung 

T2: Luyện tập (Bài 1,2,3,4) - trang 39 

BGĐT, BP 

6 46 
Lịch sử và 

Địa lí 

Bài 17. Đất nước đổi mới 

T2: Tìm hiểu đất nước thời Đổi mới. Luyện tập, 

vận dụng. 

BGĐT, Ảnh, 

Video 

7 46 Khoa học 
Bài 22: Sự hình thành cơ thể người 

T2: Cơ thể người được hình thành như thế nào? 

Luyện tập vận dụng 

BGĐT, 

Ảnh,Video 

 

Sáu 

28/02 

Sáng 

1 161 Tiếng Việt 
Bài 10: Những búp chè trên cây cổ thụ 

T4: Đọc mở rộng 

BGĐT, BP 

2 23 Đạo đức 

Bài 6: Lập kế hoạch cá nhân 

T3: Luyện tập: Bài 2: sắp xếp các bước khi lập 

kế hoạch. Bài 3: Nhận xét của em, kế hoạch cá 

nhân và xử lí tình huống 

BGĐT, BP 

3 115 Toán 
Bài 49: Hình khai triển của hình lập phương, 

hình hộp chữ nhật và hình trụ 

T1:Khám phá + Hoạt động(Bài 1,2,3,4)- tr 40,41 

BGĐT, BP 

4 92 Tiếng Anh Review 4 - Part 4  

Chiều 

5 69 HĐTN 
Sinh hoạt lớp: Ứng xử theo quy tắc tự chủ và 

đảm bảo an toàn khi giao tiếp trên mạng. 

BGĐT 

Sổ theo dõi 

6 23 Âm nhạc Hát: Tuổi hồng ơi BGĐT 

7 23 Mĩ thuật Bài 1: Mùa thu hoạch (Tiết 1)  

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 22 

 

            Phó hiệu trưởng 

 

 

 

         Đào Thị Minh Hạnh 

 

Ngày  20  tháng 02  năm 2024 

 

 

Tổ trưởng 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoà 

 

 


